
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Gia Lai, ngày        tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân  

tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành  

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

382/TTr-SNNMT ngày 02 tháng 4 năm 2026 và ý kiến thống nhất của Thành viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 269/TB-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- PVP NN, TH, XD; 

- Phòng NNMT, NC; 

- TTPVHCC tỉnh;  

 - Lưu: VT, N4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI  

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH (TRƯỚC SẮP XẾP) BAN HÀNH  

THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên văn bản bị bãi bỏ Ghi chú 

    1 
Quyết định số 152/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý các 

vụ việc tàu cá và ngư dân tỉnh Bình Định xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. 
CCTS 

2 
Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng 

ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh. 
CCTS 

3 

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế 

quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-

UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định. 

CCTS 

4 
Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo 

bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng giảm nghèo đến năm 2020. 
CCPTNT 

5 
Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. 
CCPTNT 

6 
Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm 

vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCPTNT 

7 

Quyết định 79/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh 

phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCPTNT 

8 
Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định trích, lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. 
CCPTNT 

9 
Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025. 
CCPTNT 

10 
Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Gia Lai quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
CCPTNT 
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11 
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025. 
CCPTNT 

12 

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh  Bình Định bổ sung khoản 3, Điều 8 Quy định Chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh. 

CCPTNT 

13 

Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. 

CCPTNT 

14 

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 

CCPTNT 

15 
Quyết định số 58/2024/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh Gia Lai Quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
CCPTNT 

16 

Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 3 

Điều 9 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

CCPTNT 

17 

Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh Bình Định Sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

CCPTNT 

18 
Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 

(năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCQLĐĐ 

19 

Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 

65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm 

(năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCQLĐĐ 

20 

Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm 

theo Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại 

Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định 

kỳ 05 năm (năm 2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCQLĐĐ 

21 
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

22 
Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 
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23 
Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

24 
Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

25 
Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện KBang, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

26 
Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

27 
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

28 
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

29 
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

30 
Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

31 
Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

32 
Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

33 
Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

34 
Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

35 
Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

36 
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

37 
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

38 

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 

bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

CCQLĐĐ 

39 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các CCQLĐĐ 
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quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Chư Păh, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa, 

huyện Ia Pa và huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

40 
Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Gia Lai bổ sung một số quy định của các quyết định ban 

hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn huyện Krông Pa và huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

41 

Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 19/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai kéo dài thời hạn áp dụng các quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh 

Gia Lai. 

CCQLĐĐ 

42 
Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh, bổ sung một số quy định của các quyết 

định ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai. 
CCQLĐĐ 

43 

Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng 

đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh. 

CCQLĐĐ 

44 
Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh Gia Lai quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản 

thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
P.ĐCKS 

45 
Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ 

trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTTBVTV 

46 

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy 

định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCTTBVTV 

47 

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi 

cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định. 

CCTTBVTV 

48 
Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTTBVTV 

49 
Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCBVMT 

50 
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi 

trường tỉnh Gia Lai. 
CCBVMT 

51 

Quyết định số 90/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định mức hỗ trợ một số nội 

dung chi theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 

VPNTM 

52 

Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 

VPNTM 
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53 
Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xã xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 
VPNTM 

54 
Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành định mức hỗ trợ sản xuất giai đoạn 

2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
VPNTM 

55 
Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Điều chỉnh, bổ sung chính sách về định mức 

hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
VPNTM 

56 
Quyết định số 86/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực 

hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 
TTKN 

57 
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng 

cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023. 
TTKN 

58 
Quyết định số 15/2006/QĐ-UB ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định năng suất bình quân đối 

với lúa và một số loại cây công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
TTGNN 

59 
Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
VPS 

60 

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện 

chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCCNTY 

61 
Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về chính sách khuyến khích 

đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. 
CCCNTY 

62 

Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định nội dung chi và mức chi công 

tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình 

vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. 

CCTL 

63 
Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTL 

64 

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định mức 

hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 

10/8/2012 của UBND tỉnh. 

CCTL 

65 
Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTL 

66 
Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTL 

67 

Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCTL 
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68 

Quyết định số 73/2022/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCTL 

69 
Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai. 
CCTL 

70 
Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 

phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
CCTL 

71 
Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai Quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm 

giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
CCTL 

72 
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản 

lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
CCTL 

73 
Quyết định số 87/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
CCTL 

74 
Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vật tư, xi 

măng, sắt thép và kỹ thuật thực hiện Chương trình Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh. 
CCTL 

75 

Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công 

trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCTL 

76 

Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định một số nội dung và mức chi 

kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2021-2025. 

CCPTNT 

77 

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều 

để thực hiện Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

CCPTNT 
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